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Tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. 
Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ
Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên
người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Đức Kitô ngự
trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên
cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà
hiểu biết chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến
của Đức Kitô vượt quá trí hiểu loài người, để anh em được
sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa. 
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ÐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng! Thầy yêu chúng con, 
Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân 
mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

1. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ 
trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền.  Chúng con hãy hợp 
trong tình yêu Thầy.

2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy, Thầy cho chúng con bình an vững 
bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu? Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha 
của chúng con.

3. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu 
chúng con. Ðể cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh 
của Thầy.

Breathe into me, Holy Spirit,
that my thoughts may all be 
holy.
Move in me, Holy Spirit,
that my work, too, may be holy.
Attract my heart, Holy Spirit,
that I may love only what is 
holy.
Strengthen me, Holy Spirit,
that I may defend all that is holy.
Protect me, Holy Spirit,
that I may always be holy. 
Amen.

Lạy Chúa TT, xin thở trên con, để
thánh hóa mọi tư tưởng của con.

Lạy Chúa TT, xin hoạt đông trong
con, để việc làm của con cũng được
thánh hóa.

Lạy Chúa TT, xin lôi cuốn lòng con, 
để con chỉ yêu những gì thánh thiện.

Lạy Chúa TT, xin thêm sức cho con, 
để con có thể bảo vệ những gì là
thánh.

Lạy Chúa TT, xin che chở con, để
con có thể luôn thánh thiện. Amen.
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1: 1/15 -  Dẫn Nhập
2: 1/22 - Đức Tin
3: 1/29 - Việc Lưu Truyền Mạc Khải
4: 2/12 - Việc Tạo Dựng
5: 2/19 - Tội Lỗi và Mầu Nhiệm Sự Dữ
6: 2/26 - Ân Sủng và Công Chính Hoá
7: 3/05 - Mầu Nhiệm Nhập Thể
8: 3/12 - Mầu Nhiệm Vượt Qua
9: 3/26 - Chúa Cha và Ba Ngôi
10: 4/2 - Chúa Thánh Thần
11: 4/9 - Hội Thánh 1
12:4/16 - Hội Thánh 22
13:4/23  - Đức Mẹ & Các Thánh Cùng Thông Công
14:4/30 - Phép Tha Tội 
15:5/8 - Tứ Chung

¨ The church's mission is to 
reshape creation into the 
image of Christ. Once God 
became human in Jesus, 
creation had a new goal, a 
new purpose: to reflect 
God as manifested in 
Jesus. 

¨ The purpose of the Church 
is to bring to all men that 
light of Christ. 

 Nhiệm vụ của Hội Thánh là định 

hình lại sự sáng tạo thành hình 

ảnh của Đức Kitô. Một khi Thiên 

Chúa trở thành con người trong 

Chúa Giêsu, tạo vật có một mục 

tiêu mới, một mục đích mới: phản 

ánh Thiên Chúa như được biểu lộ 

trong Chúa Giêsu. 

 Mục đích của HT là đem ánh sáng 

của Đức Kitô đến cho mọi người.
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 The Church's mission is 
the sacrament of the 
mission of Christ and 
the Holy Spirit,

 All of us who have 
received one and the 
same Spirit, are blended 
together with one 
another and with God. 

¨ Sứ vụ Hội Thánh là Bí 
Tích của sứ vụ Đức 
Kitô và Chúa Thánh 
Thần,

¨ Tất cả chúng ta đều 
lãnh nhận một và cùng 
một Thần Khí,  được 
hòa trộn với nhau và 
với Thiên Chúa.

Mission

¨ Christ commanded his 
Church to preach the 
Gospel to all. 

¨ The ultimate purpose is 
to make men share in 
the communion 
between the Father and 
the Son and The Holy 
Spirit in love. 

Sứ Vụ Truyền Giáo

 Đức Kitô ra lệnh cho Hội

Thánh phải rao giảng Tin 

Mừng cho mọi người.  

 Mục đích  tối hậu là làm 

cho người ta chia sẻ sự 

hiệp thông giữa Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần trong tình yêu.
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 This mission is carried 
out by church 
members -- all of them 
-- living and acting in 
the world, preparing 
for the final 
glorification of 
creation in the final 
coming of Christ. 

¨ Nhiệm vụ này được thực 
hiện bởi các thành viên 
trong Hội Thánh, tất cả 
bọn họ sống và hành 
động trên thế giới, chuẩn 
bị cho sự sáng tạo cuối 
cùng của sự sáng tạo 
trong sự xuất hiện cuối 
cùng của Đức Kitô. 

¨ The church is primarily 
an organization of 
laypeople - the primary 
members of the church - 
are baptized and 
confirmed believers 
whose main 
responsibilities lie 
outside church 
sanctuaries.

 Hội Thánh chủ yếu là
một tổ chức của giáo
dân - các thành viên 
chính của Hội Thánh, 
các tín hữu đã được rửa 
tội và thêm sức, là
những người có trách 
nhiệm chính nằm ngoài 
khuôn viên nhà thờ
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 The church exists to bring 
the life and love of Christ 
into the world, and the 
church's lay members live 
and work in the world.

 Therefore, laypeople bear 
prime responsibility for 
carrying out the church's 
mission in the world.

¨ Hội thánh hiện hữu để mang sự 
sống và tình yêu của Đức Kitô 
vào thế gian, và các thành viên 
giáo dân của Hội Thánh sống và 
làm việc trong thế gian. 

¨ Do đó, giáo dân chịu trách 
nhiệm chính trong việc thực thi
sứ mệnh của Hội Thánh trong
thế gian.

Vocation of Lay people is to 
seek the Kingdom of God 
by engaging in temporal 
affairs and directing them 
according to God’s will.
¨ Priest - Daily Spiritual 

Sacrifice 

¨ Prophet - Witness - 
Evangelization

¨ King - Service

Ơn gọi của giáo dân là tìm 
Nước TC bằng cách tham 
gia vào những công việc 
trần thế và hướng dẫn chúng 
theo Thánh Ý Thiên Chúa.

 Tư tế - các hy sinh tinh 
thần hàng ngày 

 Ngôn sứ - Làm nhân 
chứng – Phúc Âm hoá

 Vương giả - Phục vụ
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 Church members carry out this 
mission by acting in the person 
of Christ in their particular 
segment of the world. They are 
called to do as Christ did, 
namely to make holy, to teach, 
to lead.

 Church members make holy 
their segment of the world by 
manifesting the holiness of 
Christ and by inviting others to 
share that holiness. 

¨ Các chi thể của HT thực hiện 
sứ vụ này bằng cách hành động 
thay cho Đức Kitô trong lãnh 
vực trần thế riêng của họ. Họ 
được mời gọi làm như Đức 
Kitô đã làm, cụ thể thánh hoá, 
dạy dỗ, lãnh đạo.

¨ Các chi thể của HT thánh hoá 
thế gian của họ bằng cách tỏ lộ
sự thánh thiện của Đức Kitô và 
mời gọi những người khác chia 
sẻ sự thánh thiện ấy. 

¨ They teach by expressing in 
their lives the teaching of 
Christ and by living out its 
implications. 

¨ In doing these things, they 
lead the world toward its final 
destiny: complete life in 
Christ.

 Họ dạy bằng cách bày tỏ trong 
cuộc sống của họ giáo huấn của 
Đức Kitô và bằng cách sống theo 
ý nghĩa của nó. 

 Khi làm những điều này, các họ
dẫn thế giới đến vận mệnh cuối 
cùng của nó: cuộc sống trọn vẹn 
trong Đức Kitô.
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 One of the church's chief respon-
sibilities is to enable laypeople to 
carry out their responsibilities as 
laypeople in the world. 

 Church ministers, whether 
clerics or laypersons who work 
in the church, serve the general 
body of the church's members; 
they enliven and assist them in 
carrying out the church's mission 
of witness and action in the 
world.

¨ Một trong những trách nhiệm 
chính của HT là giúp giáo dân 
thi hành nhiệm vụ của họ với tư 
cách là giáo dân trên thế gian. 

¨ Các thừa tác viên của HT, dù là 
giáo sĩ hay giáo dân làm việc 
trong HT, phục vụ cơ thể chung 
là các chi thể của Hội Thánh; họ 
sinh động hoá và hỗ trợ các chi 
thể thực thi sứ vụ làm chứng và 
hành động của Hội Thánh trên 
thế gian. 

“Tất cả các tín hữu của Đức Kitô, 
bất cứ theo bậc sống hay địa vị 
nào, đều được kêu gọi tiến đến sự 
viên mãn của đời sống Kitô giáo 
và đến sự trọn lành của Ðức Ái.… 

Ðể người tín hữu có thể đạt được 
sự trọn lành đó, họ phải xử dụng 
những sức lực nhiều hay ít tuỳ 
theo mức độ mà họ đã nhận như 
một hồng ân từ Đức Kitô. 

“All the faithful of Christ of 
whatever rank or status, are 
called to the fullness of the 
Christian life and to the 
perfection of charity…. 

In order that the faithful may 
reach this perfection, they must 
use their strength accordingly 
as they have received it, as a 
gift from Christ. 
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Họ phải theo chân Người để đồng
hình đồng dạng với hình ảnh
Người khi tìm cách thực hành 
thánh ý Chúa Cha trong mọi sự.

Họ phải hết lòng tìm tận tuỵ vinh 
danh Thiên Chúa và phục vụ tha 
nhân. 

Như thế, sự thánh thiện của Dân 
Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái dồi 
dào, như lịch sử Hội Thánh đã 
từng minh chứng rõ ràng qua đời 
sống của bao vị thánh 

(LG 40).

They must follow in His footsteps 
and conform themselves to His 
image seeking the will of the 
Father in all things. 

They must devote themselves 
with all their being to the glory of 
God and the service of their 
neighbor. 

In this way, the holiness of the 
People of God will grow into an 
abundant harvest of good, as is 
admirably shown by the life of so 
many saints in Church history.

Mục đích của Tông Huấn 
này là để giúp “toàn thể 
Hội Thánh hiến thân một 
lần nữa trong việc thúc 
đẩy ước muốn nên thánh” 
(177) 

The purpose of this 
Apostolic Exhortation is to 
“enable the whole Church 
to devote herself anew to 
promoting the desire for 
holiness.” (177)
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Mỗi vị thánh là một sứ vụ, 
được Chúa Cha dự định để 
phản ánh và hiện thân, ở 

một thời điểm cụ thể trong 
lịch sử, một khía cạnh nào 

đó của Tin Mừng (19).

What is the Purpose of our Lives
Chúng ta sống để làm gi? 

Each saint is a mission, 
planned by the Father to 
reflect and embody, at a 

specific moment in history, 
a certain aspect of the 

Gospel (19).

Chúng ta đều được mời gọi đến sự 
thánh thiện này “qua những cử chỉ 

nho nhỏ” (16), “Bằng cách này, 
mỗi phút của cuộc đời chúng ta có 

thể là một bước đi dọc theo con 
đường lớn lên trong sự thánh thiện” 

(31).

As a lay person, how can I be holy?
Tôi là giáo dân, làm sao nên thánh được? 

We are invited to this holiness 
“through small gestures” (16), 
“In this way, every minute of 
our lives can be a step along 

the path to growth in 
holiness.” (31).



4/16/2019

11

Để nên thánh, chúng ta phải 
“muốn nên thánh.” Tuy nhiên, 

ước ao nên thánh này không chủ 
yếu là công việc của chúng ta. 

Trái lại, nó lệ thuộc vào Thiên 
Chúa và ân sủng của Ngài (56)

If I want to be holy, how can I start?
Để nên thánh tôi phải bắt đầu ra sao? 

To be saint, we must “desire 
to be holy.” However, this 

desire to be holy is not 
essentially our works. 

On the contrary, it depends 
on God and His grace (56)

“Các cách cầu nguyện khác nhau, 
các bí tích Thánh Thể và Hòa Giải 
vô giá, việc dâng hiến các hy sinh 
cá nhân, các hình thức sùng kính 
khác nhau, linh hướng, và nhiều 
cách khác nữa.  Chúng ta nên coi 
trọng tất cả các phương tiện ấy” 

(110).

How can I be holy?
Tôi nên thánh bằng cách nào? 

“Various methods of prayer, the 
inestimable sacraments of the 

Eucharist and Reconciliation, the 
offering of personal sacrifices, 

different forms of devotion, 
spiritual direction, and many 

others as well.” (110)
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“Chúa Giêsu giải thích cách rất đơn 
sơ về nên thánh là gì khi Người ban 
cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật... 
Trong Tám Mối Phúc Thật chúng ta 
tìm thấy chân dung của Vị Thầy, là 
điều mà chúng ta được mời gọi để 

noi theo trong cuộc sống hàng ngày 
của mình” (63).

To be saint, how can I live
Sống thế nào để nên thánh? 

“Jesus explained with great 
simplicity what it means to be 

holy when he gave us the 
Beatitudes ... In the Beatitudes, 
we find a portrait of the Master, 
which we are called to reflect in 

our daily lives.” (63).

“Tôi không tin vào sự thánh thiện 
mà không có cầu nguyện” (147).

Cầu nguyện để phân định con 
đường nên thánh.

Phân định là tiến trình đích thực để 
ra khỏi chính mình hầu đến gần 

mầu nhiệm của Thiên Chúa (175)

To be holy, what do I need?
Muốn nên thánh thì cần điều gì nhất?

“I do not believe in holiness 
without prayer” (147).

Pray to discern the way to be 
saint.

Discernment is an authentic 
process of leaving ourselves 

behind in order to approach the 
mystery of God (175)
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“cách tốt nhất để phân biệt xem việc 
cầu nguyện của chúng ta có đích thật 
hay không là xét xem đời sống của 

chúng ta được biến đổi đến mức nào 
trong ánh sáng của lòng thương xót” 

(105). 
Tiêu chuẩn tối hậu mà Chúa sẽ dùng 

để phán xét cuộc sống của chúng ta là 
“những gì chúng ta làm cho tha nhân” 

(80).

Do I only need prayer?
Chỉ cầu nguyện có đủ không? 

“the best way to discern if our 
prayer is authentic is to judge to 

what extent our life is being 
transformed in the light of mercy.” 

(105). 
The ultimate criteria that God will 

use to judge our lives are “what  we 
are doing for others”  (80).

“Thay vì nhút nhát, khổ sở, u ám hay 
u sầu,… các thánh vui vẻ và tràn đầy 
óc khôi hài.” Tông Huấn có tựa đề 

“Hãy Vui Mừng và Hoan Hỷ” vì đời 
sống Kitô hữu được đánh dấu bằng 
“niềm vui trong Chúa Thánh Thần”

(122), là điều giúp biến sự thánh 
thiện thành “khuôn mặt hấp dẫn nhất 

của Hội Thánh.” (9)

What attitudes I must have to be saint?
Muốn nên thánh, phải có thái độ nào? 

“Far from being timid, morose, acerbic 
or melancholy,… the saints are joyful 

and full of good humour.”  The 
Apostolic Exhortation has the title 

“Rejoice and Be Glad” because 
Christian life is marked by “the joy in 

the Holy Spirit” (122) that is what 
makes holiness “the most attractive face 

of the Church.”  (9).
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“Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến 
không ngừng (158). Cuộc chiến không 
chỉ chống lại thế gian và não trạng thế 
gian hay chống lại những yếu đuối và 

khuynh hướng của con người chúng ta,
nó cũng là một “cuộc chiến liên tục 

chống lại quỷ xứ, thủ lãnh của sự dữ”
(159). 

What virtues do I need to become saint?
Muốn nên thánh, phải có các đức tính nào? 

“The Christian life is a constant 
battle (158). a battle against the 
world and a worldly mentality  

or against our human weaknesses 
and proclivities. It is also a 

constant struggle against the 
devil, the prince of evil”. (159) 

“Lớn lên trong sự thánh thiện là một 
cuộc hành trình trong cộng đồng, sát 
cánh với những người khác” (141).

Who is helping us to be holy?
Có ai giúp chúng ta nên thánh không? 

“Growthing in holiness is a journey 
in community, side by side with 

others.” (141)
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Diversity of Ministry but 
Unity of Mission

¨ Apostles and their 
successors - in 
Jesus’name and Power:

¡ Teaching - Prophet

¡ Sanctifying - Priest

¡ Governing - King

¨ The Laity also share 
these same offices

Đa diện trong Thừa Tác Vụ
nhưng Hợp Nhất trong Sứ Vụ

 Các TĐ và những vị kế 
nhiệm các ngài - Nhân 
danh Chúa Giêsu & quyền 
của Người:
 Giảng dạy – Ngôn Sứ

 Thánh Hóa – Tư Tế

 Cai Quản – Vương Đế

 Giáo dân cũng chia sẻ 
những chức năng này

¨ Christ is the source of 
ministry in the Church

¨ Church instituted by 
Christ to increase 
number without cease.

¨ Purpose of the Structure 
of the Church 

¨ Power of the Office 
Holders

¨ Đức Kitô là nguồn mạch 
TTV trong Hội Thánh

¨ HT được Đức Kitô thiết 
lập để gia tăng không 
ngừng.

¨ Mục đích của cơ cấu Hội 
Thánh

¨ Quyền năng của những 
người có chức vụ
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 Service

 Collegial

 Personal

 Sacramental Ministry

 Phục Vụ

 Tập đoàn

 Cá nhân

 Tác Vụ Bí Tích

Có Chức Thánh

¨ Đức Giáo Hoàng

¨ Các Giám Mục

¨ Các Linh Mục

¨ Các Phó Tế

Sacred Orders

¨ Pope

¨ Bishops

¨ Priests

¨ Deacons
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By Jurisdiction

 The teaching office 

 The sanctifying office 

 The governing office 

Bởi Quyền Hạn

 Chức năng giáo huấn

 Chức năng thánh hóa

 Chức năng cai quản

¨ Evangelical Counsels
¨ Many Forms of 

Religious Life
¡ The Eremitic Life
¡ Religious Orders
¡ Consecrated Virgins 

and Widows
¡ Secular Institutes
¡ Societies of Apostolic 

Life

¨ Các lời khuyên Phúc Âm
¨ Nhiều hình thức ĐS Thánh 

Hiến khác nhau
¡ Đời Ẩn Tu
¡ Các Dòng Tu
¡ Các Trinh Nữ và Góa Phụ 

Thánh Hiến
¡ Các Tu Hội Đời
¡ Các Hội Đời Sông Tông 

Đồ
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 Institution
 Visible Society
 Visible Structures

 Mystical Communion
 Interior Communion
 Mystical Body
 People of God

 Church as Sacrament
 Visible sign of an invisible 

reality

 Church as Herald
 A witness to the message

 Church as Servant
 Makes Kingdom Present

 Tổ Chức hay Định Chế
 Xã hội hữu hình
 Nhửng cơ cấu hữu hình

 Sự Hiệp Thông Mầu Nhiệm
 Hiệp thông trong nội bộ
 Nhiệm Thể
 Dân Thiên Chúa

 Hội Thánh như Bí Tích
 Dấu chỉ hữu hình cúa một thực tại

vô hình

 Hội Thánh như Sứ Giả
 Một nhân chứng cho sứ điệp

 Hội Thánh như Tôi Tớ
 Làm cho Nước TC hiện diện

O loving and gracious God,/ Father of all,/ you bless your people in 
every time and season/ and provide for their needs through your 
providential care./ Your Church is continually in need of priests, 
sisters and brothers/ to offer themselves in the service of the Gospel by 
lives of dedicated love. 
Open the hearts of your sons and daughters/ to listen to your call in their 
lives./ Give them the gift of understanding/ to discern your invitation/ to 
serve you and your Church./ Give them the gift of courage to follow your 
call./ 
May they have the spirit of young Samuel/ who found  fulfillment in his 
life/ when he said to you,/ "Speak Lord, for your servant is listening.“/ 
We ask this through Jesus Christ,/ our Lord and Redeemer./ Amen./


